
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHONG THỔ 

 
Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phong Thổ, ngày      tháng 2 năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2019;  

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP, ngày 22/07/2016 của Bộ Tư pháp 

quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện cho 110 ông/bà có 

tên dưới đây: 

(Có danh sách kèm theo) 

 Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Báo cáo viên pháp luật cấp huyện thực 

hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kẻ từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

huyện Phong Thổ. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng Phòng Tư pháp huyện, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu;    

- TT. Huyện uỷ (b/c);                                                                                        

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;                   

- Lưu: VT.              
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Trần Bảo Trung 
 



 

 

DANH SÁCH 

Báo cáo viên pháp luật cấp huyện 

Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND, ngày        tháng 2 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ 

      

Stt Họ và tên Chức vụ/chức danh Đơn vị công tác 
Trình độ 

chuyên môn 
Ghi Chú 

1 Vương Thị Thu Hiền Chủ tịch HĐND  Hội đồng nhân dân huyện Thạc sĩ   

2 Trần Bảo Trung  Chủ tịch UBND Uỷ ban nhân dân huyện Thạc sĩ 
 

3 Mai Thị Hồng Sim Phó Chủ tịch UBND Uỷ ban nhân dân huyện Thạc sĩ   

4 Đèo Văn Vĩnh Trưởng phòng 

Phòng Tư pháp huyện  

Đại học   

5 Đồng Thị Hồng  Phó Trưởng phòng Đại học   

6 Vũ Thị Oanh Chuyên viên Đại học   

7 Chang A Dúng Chuyên viên Đại học   

8 Trần Ngọc Khẩn Phó Trưởng phòng 
Phòng TC-KH  huyện  

Thạc sĩ   

9 Vân Thị Hoa Phó Trưởng phòng Đại học 
 

10 Trần Ngọc Phương Phó Trưởng phòng 

Phòng TN&MT huyện  

Đại học   

11 Hà Xuân Lịch  Chuyên viên Thạc sĩ   

12 Lưu Thị Thảo Chuyên viên Đại học   

13 Nông Đức Thắng Chuyên viên Đại học 
 

14 Nguyễn Văn Tuấn Phó Trưởng phòng 
Phòng KT-HT huyện  

Đại học   

15 Trần Ngọc Khánh Chuyên viên Đại học   

16 Phan Xuân Văn Trưởng phòng 

Phòng Nội vụ huyện  

Thạc sĩ 
 

17 Lê Thanh Lợi Phó Trưởng phòng Đại học   

18 Cao Văn Trinh Phó Trưởng phòng Đại học 
 

19 Hoàng Đức Thông Chuyên viên Đại học 
 

20 Nguyễn Xuân Chinh Chuyên viên Đại học 
 



3 

 

Stt Họ và tên Chức vụ/chức danh Đơn vị công tác 
Trình độ 

chuyên môn 
Ghi Chú 

21 Vũ Hữu Lưỡng Trưởng phòng 

Phòng NN&PTNT huyện 

Thạc sĩ   

22 Trần Thị Thủy Phó Trưởng phòng Đại học 
 

23 Nguyễn Cảnh Đức Phó Trưởng phòng Đại học   

24 Pờ Thị Hà Chuyên viên Đại học   

25 Lò Thị Nga Chuyên viên Đại học   

26 Nguyễn Đức Kiên Chuyên viên Đại học 
 

27 Trịnh Khắc Tấn  Phó Trưởng phòng  

Phòng Dân tộc huyện  

Thạc sĩ   

28 Đèo Thị Vinh Chuyên viên Đại học   

29 Mùa Thị Bình Chuyên viên Đại học 
 

30 Đèo Văn Dương Trưởng phòng 
Phòng VH-TT huyện 

Đại học   

31 Trịnh Đình Hùng Chuyên viên Đại học   

32 Phạm Văn Xuân Phó Giám đốc 
Trung Tâm VHTT&TT huyện 

Đại học 
 

33 Trần Anh Quân Viên chức Đại học 
 

34 Khổng Văn Thiện Trưởng phòng 
Phòng GD&ĐT huyện  

Thạc sĩ   

35 Nguyễn Thanh Tuấn Viên chức Đại học   

36 Nguyễn Văn Lương Chánh Thanh tra Thanh tra huyện huyện  Đại học   

37 Lò Văn Miên Trưởng phòng 

Phòng LĐ-TB&XH huyện  

Thạc sĩ   

38 Nguyễn Thị Trà Chuyên viên Đại học   

39 Nguyễn Thị Thắm Chuyên viên Đại học   

40 Lưu Kim Phượng Viên chức  Đại học   

41 Lù Văn Chính Chuyên viên Đại học   
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Stt Họ và tên Chức vụ/chức danh Đơn vị công tác 
Trình độ 

chuyên môn 
Ghi Chú 

42 Tạ Phúc Rực Phó Trưởng Công an 

Công an huyện 

Đại học   

43 Hoàng Văn Nam Phó Trưởng Công an Đại học   

44 Trần Quang Hưng Phó Trưởng Công an Đại học   

45 Phàn A Tủa Phó Trưởng Công an Đại học   

46 Chu Hồng Qúy Đội trưởng Đội Cảnh sát GT-TT   Đại học 
 

47 Nguyễn Văn Tùng Đội trưởng Đội Hình sự KTMT Đại học 
 

48 Lò Văn Long Đội trưởng Đội an ninh Đại học 
 

49 Trương Thị Hằng Đội trưởng Đội QLHC Đại học 
 

50 Đinh Tiến Tân Chính trị viên 
BCH Quân sự  huyện  

Đại học   

51 Bùi Anh Đào Chính trị viên Phó Đại học   

52 Trịnh Đình Tiến Phó Trưởng Ban Ban Tổ chức Huyện ủy Đại học 
 

53 Lê Trí Kiên Chánh văn phòng Huyện ủy Văn phòng Huyện ủy Thạc sĩ   

54 Phạm Thị Xuyến Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại học 
 

55 Hoàng Kiều Ánh Trưởng Ban Ban Dân vận Huyện ủy Đại học 
 

56 Vân Văn Kiều Chủ tịch Liên Đoàn Lao động huyện Thạc sĩ   

57 Giàng A Vư Chủ tịch 

Uỷ ban MTTQ VN huyện 

Thạc sĩ   

58 Lê Thị Thoa Phó Chủ tịch Đại học 
 

59 Vàng Văn Hùng Ủy viên Thường trực Đại học 
 

60 Nguyễn Thu Trang Chuyên viên Thạc sĩ 
 

61 Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch Hội CCB huyện Đại học   
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Stt Họ và tên Chức vụ/chức danh Đơn vị công tác 
Trình độ 

chuyên môn 
Ghi Chú 

62 Hà Mạnh Thắng Chủ tịch 

Hội Nông dân huyện 

Thạc sĩ 
 

63 Phạm Công Thương Phó Chủ tịch Đại học   

64 Nguyễn Thị Thu Thịnh Chuyên viên Đại học 
 

65 Phàn Phủ Dèn Chuyên viên Đại học   

66 Triệu Thị Ánh Chuyên viên Đại học 
 

67 Lê Thị Hồng Chủ tịch 

Hội LHPN huyện 

Thạc sĩ 
 

68 Tòng Thị Thơm Phó Chủ tịch Đại học   

69 Lò Thị Tiên Chuyên viên Đại học 
 

70 Thùng Thị Tâm Bí thư Huyện đoàn Huyện đoàn Đại học 
 

71 Đỗ Thị Hạnh Phó Chánh án 

Tòa án nhân dân huyện 

Đại học Thẩm phán 

72 Lê Văn Tuấn Thư ký Đại học   

73 Đỗ Tiến Tùng Thư ký Đại học   

74 Lù Thị Xuân Thư ký Đại học   

75 Nguyễn Ngọc Dũng Thư ký Đại học   

76 Lê Sỹ Hiếu Phó Viện trưởng 

Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Đại học   

77 Đào Mạnh Hân Kiểm sát viên Đại học 
 

78 Tăng Bá Vương Kiểm tra viên Đại học 
 

79 Nguyễn Thị Xuân Kiểm sát viên Đại học 
 

80 Nguyễn Thị Loan Kiểm sát viên Đại học 
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Stt Họ và tên Chức vụ/chức danh Đơn vị công tác 
Trình độ 

chuyên môn 
Ghi Chú 

81 Phạm Ngọc Cương Chi cục trưởng 

Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Đại học   

82 Đinh Mạnh Cường Cán bộ Đại học   

83 Đỗ Quốc Khánh Chấp hành viên Đại học   

84 Nông Thị Lợi Cán bộ Đại học   

85 Nguyễn Văn Tuân Phó Hạt Trưởng 

Hạt Kiểm lâm huyện 

Thạc sĩ 
 

86 Nguyễn Văn Tình Phó Hạt trưởng Thạc sĩ 
 

87 Vũ Quốc Khánh Kiểm lâm viên Đại học   

88 Pờ Thị Hòa Kiểm lâm viên Thạc sĩ 
 

89 Quách Văn Dũng Kiểm lâm viên Đại học   

90 Ngô Thị Hồng Nhung Cán bộ BHXH huyện Đại học   

91 Trang Thu Hường Chủ tịch 
Hội Chữ Thập đỏ huyện 

Đại học 
 

92 Hoàng  Ích Điện Phó Chủ tịch Đại học 
 

93 Vũ Mạnh Khải Phó Đồn trưởng nghiệp vụ 
Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu 

Thạc sĩ 
 

94 Nguyễn Thanh Thu Chính trị viên phó Đại học 
 

95 Mễ Văn Chiến Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ 
Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải 

Đại học 
 

96 Nguyễn Xuân Toàn Đội trưởng Đội PCMT&TP Đại học 
 

97 Đinh Danh Cẩn Chính trị viên 

Đồn Biên phòng Dào San 

Đại học 
 

98 Sùng A Hùng Chính trị viên phó Đại học   

99 Vũ Văn Tiến Đội trưởng Trinh sát Đại học   

100 Giàng A Trù  Đội trưởng VĐQC Đại học   
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Stt Họ và tên Chức vụ/chức danh Đơn vị công tác 
Trình độ 

chuyên môn 
Ghi Chú 

101 Nguyễn Văn Thu Đồn trưởng 

Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ 

Đại học   

102 Bùi Bá Nha Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đại học   

103 Trần Văn San Chính trị viên Đại học   

104 Nguyễn Hữu Thọ Chính trị viên phó Đại học   

105 Tạ Văn Vĩ Phó Đồn trưởng NV 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu  

Ma Lù Thàng 

Thạc sĩ 
 

106 Hà Đức Long Chính trị viên Đại học 
 

107 Nguyễn Văn Tiến Nhân viên Trạm kiểm soát Biên phòng Đại học 
 

108 Nguyễn Văn Thuật Đội trưởng PCMT&TP Đại học 
 

109 Nguyễn Quang Tiến Phó Đồn trưởng nghiệp vụ 
Đồn Biên phòng Huổi Luông 

Đại học   

110 Phan Thành Nam Chính trị viên phó Đại học   
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